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BÁO CÁO 

CỦA BAN CHẤP HÀNH  TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

KHOÁ X  TẠI  ĐẠI HỘI  CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XI

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI diễn ra trong bối cảnh đất nước có nhiều thuận lợi nhưng cũng đan xen nhiều thách thức và khó khăn gay gắt; đội ngũ đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động trong cả nước đang cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, ra sức thi đua phấn đấu trong lao động, sản xuất, công tác, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng; tiếp tục đổi mới toàn diện, mạnh mẽ theo con đường xã hội chủ nghĩa, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đảng, Nhà nước đang chủ trương đẩy mạnh thực hiện các chính sách ổn định kinh tế vĩ mô, gắn tăng trưởng kinh tế với đảm bảo an sinh xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, chú trọng xây dựng và chỉnh đốn Đảng, phát huy dân chủ và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá X báo cáo Đại hội về tình hình cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2008 – 2013, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của công đoàn nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Phần thứ nhất 

TÌNH HÌNH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC,  VIÊN CHỨC, CÔNG NHÂN, LAO ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ  2008 - 2013
A. TÌNH HÌNH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, CÔNG NHÂN, LAO ĐỘNG (sau đây gọi chung là người lao động)
Từ năm 2008 đến nay, kinh tế - xã hội nước ta có nhiều biến đổi sâu sắc; Gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và triển khai sâu rộng các cam kết trong khu vực mậu dịch tự do ASEAN, tạo ra những cơ hội to lớn cho thu hút đầu tư và phát triển nhưng cũng có nhiều khó khăn, thách thức; Khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu đã tác động rất lớn đến kinh tế, xã hội nước ta. Đồng thời, chúng ta còn phải thường xuyên đối phó với các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch gây mất ổn định chính trị, xã hội, tranh chấp, xung đột Biển Đông, đe doạ chủ quyền quốc gia. Thiên tai, dịch bệnh trong những năm qua liên tiếp xảy ra gây thiệt hại không nhỏ về kinh tế và xã hội. Tình hình trên đã tác động trực tiếp đến đội ngũ lao động nước ta.

Trong những năm qua, cùng với quá trình xây dựng, phát triển đất nước theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đội ngũ lao động nước ta đã có sự phát triển về số lượng, chuyển dịch về cơ cấu, ngày càng nâng cao về chất lượng và có nhiều đóng góp trực tiếp, to lớn vào sự phát triển của đất nước. 

1. Số lượng lao động xã hội trong độ tuổi lao động (từ 15 đến 60 tuổi) của nước ta tính đến hết năm 2011 đang làm việc trong các thành phần kinh tế có hơn 50,3 triệu người; số lao động làm công, ăn lương có khoảng 15 triệu người, trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài có hơn 1,7 triệu người
. Số lao động đang làm việc theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài có tới hàng chục vạn người. Mỗi năm cả nước tăng thêm khoảng hơn 1 triệu người  bước vào tuổi lao động. 
2. Cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tăng tỷ lệ trong các ngành giáo dục, y tế, dịch vụ, công nghiệp, xây dựng và khu vực kinh tế ngoài nhà nước, giảm tỷ lệ trong các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và khu vực kinh tế nhà nước. Lực lượng lao động trực tiếp sản xuất có trình độ kỹ thuật, tay nghề cao ngày càng nhiều. 

3. Chất lượng đội ngũ lao động đã được nâng lên về nhiều mặt. Nhìn chung có tuổi đời trẻ, có trình độ học vấn, nghề nghiệp khá hơn trước, có khả năng thích ứng với cơ chế thị trường, tiếp cận với khoa học và công nghệ tiên tiến, hiện đại. Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt khoảng 42%, đào tạo nghề khoảng 30%. Ở một số ngành, nghề như dầu khí, hàng không, điện, điện tử - tin học, bưu chính - viễn thông, xây dựng cầu, hầm, thuỷ điện, lắp máy...chất lượng nguồn lao động cao hơn các ngành, nghề khác.   

Đa số lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn tin tưởng, ủng hộ và quyết tâm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo; có tinh thần yêu nước, đoàn kết, tương thân, tương ái; có ý thức vươn lên khắc phục khó khăn, cố gắng học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, đấu tranh chống lại âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch. 

Tuy nhiên, một bộ phận còn hạn chế về ý thức giác ngộ giai cấp, nhận thức chính trị, nhận thức về Đảng, về giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn, hiểu biết về pháp luật, chính sách;  thiếu kiến thức thực tiễn, ý thức trách nhiệm chưa cao; cán bộ quản lý và chuyên gia giỏi, công nhân kỹ thuật bậc cao chưa nhiều; trình độ nghề nghiệp của khá đông lao động trực tiếp sản xuất còn thấp, thiếu kỹ năng, kinh nghiệm làm việc; thể lực chưa đáp ứng được yêu cầu của nền sản xuất công nghiệp phát triển; kỷ luật lao động và tác phong công nghiệp yếu. Tỷ lệ đảng viên trong lao động trực tiếp lao động sản xuất còn thấp, một số còn mắc tệ nạn xã hội. 

4. Việc làm vẫn luôn là mối quan tâm hàng đầu của người lao động.  Trong những năm qua, do Nhà nước có nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển và do người lao động đã có những quan niệm mới, tích cực tìm việc làm cho nên vấn đề giải quyết việc làm đã bớt gay gắt hơn trước. Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm với nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực, hàng năm tuy giải quyết được hơn 1,0 triệu việc làm mới cho người lao động nhưng vẫn còn hàng trăm ngàn lao động thất nghiệp và thiếu việc làm do ảnh hưởng của suy thoái kịnh tế thế giới và trong nước... Trong thời gian vừa qua, ở một số khu công nghiệp, tỉnh, thành phố lớn thường xuyên xảy ra sự biến động về lao động; nhiều doanh nghiệp không tuyển được đủ lao động theo yêu cầu sản xuất, kinh doanh. 

5. Tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động. Từ năm 2008 đến nay, việc thực hiện chính sách tiền lương mới đạt được một số kết quả bước đầu. Qua 5 lần điều chỉnh, tiền lương tối thiểu ở doanh nghiệp trong nước tăng bình quân khoảng 20,7%/năm, ở doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng bình quân khoảng 8,5%/năm, ở khu vực hành chính sự nghiệp tăng bình quân khoảng 23,8%. Chính sách tiền lương tuy đã thường xuyên được điều chỉnh, bổ sung nhưng chưa được cải tiến, đổi mới cơ bản nên nhiều mâu thuẫn, bất hợp lý, rõ nhất là mức lương tối thiểu thấp, không đáp ứng được nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, chưa khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, tiền lương của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở một số doanh nghiệp nhà nước quá cao so với hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tạo ra sự bất hợp lý với người lao động trong doanh nghiệp và cán bộ, công chức... Tiền lương, thu nhập thấp nên đời sống của người lao động đang hết sức khó khăn. 
6. Nhà ở cho người lao động và nhà trẻ, trường, lớp mẫu giáo ở các tỉnh, thành phố lớn, khu chế xuất, khu công nghiệp vẫn là yêu cầu rất bức xúc. Mặc dù Chính phủ đã ban hành chính sách về nhà ở
 và một số địa phương, doanh nghiệp triển khai thực hiện đạt kết quả bước đầu nhưng vẫn gặp rất nhiều khó khăn, bất cập. Số lao động được ở trong các khu nhà lưu trú do nhà nước và doanh nghiệp xây dựng chiếm tỷ lệ rất thấp, chỉ đạt khoảng 5%
, nên hàng chục vạn lao động vẫn phải thuê chỗ ở, sống và sinh hoạt trong những khu nhà trọ tạm bợ, thiếu thốn, không đảm bảo các điều kiện sống tối thiểu, không an toàn, dễ phát sinh các tệ nạn xã hội. Ở hầu hết các khu công nghiệp tập trung không có nhà trẻ, trường mẫu giáo phục vụ việc nuôi dạy, học tập cho con người lao động.

 7. Điều kiện làm việc của người lao động trực tiếp sản xuất nhìn chung chậm được cải thiện, nhất là trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cơ sở sản xuất cá thể; tình trạng công nghệ, thiết bị lạc hậu, lao động thủ công, nặng nhọc và độc hại vẫn chiếm tỷ lệ cao; phương tiện bảo vệ cá nhân còn thiếu và kém chất lượng; công nhân, lao động vẫn phải làm việc trong điều kiện môi trường bị ô nhiễm, không đảm bảo các điều kiện về vệ sinh, an toàn lao động
. Mức ăn giữa ca của người lao động thấp, chất lượng an toàn thực phẩm bữa ăn không đảm bảo, đã có nhiều trường hợp hàng trăm công nhân, lao động bị ngộ độc thực phẩm tập thể.
8. Tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp xảy ra vẫn còn nhiều. Theo báo cáo thống kê chưa đầy đủ, bình quân hàng năm xảy ra hơn 5.000 vụ tai nạn lao động, với gần 6.000 người bị tai nạn lao động. Trong đó, có hơn 500 vụ tai nạn lao động gây chết người và gần 600 người bị chết (xem biểu số 2). Trên thực tế con số này còn lớn hơn rất nhiều vì đơn vị để xảy ra tai nạn lao động không báo cáo và cơ quan quản lý không thống kê được hết, nhất là ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước. Việc phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động ở nhiều nơi chưa được quan tâm đúng mức; số người mắc bệnh mãn tính do nghề nghiệp tăng cao, sức khoẻ bị giảm sút. Các vi phạm về an toàn và vệ sinh lao động không được xử lý nghiêm minh, kịp thời.

9. Việc thực hiện giao kết hợp đồng lao động và thoả ước lao động tập thể hiện nay ở khu vực doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt trên 90%; doanh nghiệp tư nhân đạt trên 60%. Đa số là Hợp đồng lao động ngắn hạn và xác định thời hạn từ 1 đến 3 năm. Điều đáng quan tâm là, nhiều doanh nghiệp tư nhân mặc dù có công việc thường xuyên, nhưng người sử dụng lao động chỉ ký Hợp đồng lao động dưới 3 tháng, thậm chí chỉ thoả thuận bằng miệng để trốn tránh trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội, gây thiệt thòi lớn cho người lao động và nhà nước. Tỉ lệ doanh nghiệp có tổ chức công đoàn ký Thoả ước lao động tập thể đạt khoảng gần 70%. Đa số các thoả ước mang tính hình thức, nội dung chủ yếu là sao chép các qui định của luật, rất ít thoả ước có các điều khoản qui định về quyền lợi cho người lao động cao hơn qui định của pháp luật. Tình trạng vi phạm pháp luật về lao động trong các doanh nghiệp, nhất là khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước diễn ra phổ biến, trong đó chủ yếu là vi phạm những quy định về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, nợ lương, vi phạm những qui định về giao kết hợp đồng lao động và việc ký thoả ước lao động tập thể, không thực hiện nghiêm chỉnh các chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hộ lao động.... Đặc biệt, tình trạng doanh nghiệp trốn tránh, chiếm dụng, nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp còn nghiêm trọng, với số tiền hàng ngàn tỷ đồng
. 
10. Tranh chấp lao động tập thể và đình công trong những năm qua vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, xảy ra trong tất cả các loại hình doanh nghiệp, tập trung nhiều ở các tỉnh, thành phố lớn và các khu công nghiệp tập trung, ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp ngoài nhà nước (xem biểu số 3). Các vụ tranh chấp lao động tập thể và đình công đều xuất phát từ các yêu cầu bức xúc, lợi ích chính đáng của người lao động không được giải quyết, có mục đích kinh tế và thuộc phạm vi quan hệ lao động, không mang động cơ chính trị. Hầu hết các cuộc đình công không theo đúng trình tự quy định của pháp luật, xảy ra tự phát, không qua các bước hoà giải, không do công đoàn cơ sở tổ chức và lãnh đạo.

 Nguyên nhân trực tiếp và chủ yếu của tranh chấp lao động tập thể và đình công là do tiền lương và thu nhập quá thấp; chủ doanh nghiệp và người quản lý vi phạm pháp luật lao động, vi phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động. Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước về lao động bị buông lỏng, chế tài và biện pháp xử lý chưa nghiêm minh, quy định của pháp luật còn thiếu chặt chẽ và chưa đồng bộ. Cũng có trường hợp do một số lao động nóng vội, chưa thực hiện tốt các bước thương lượng, hoà giải mà đã có phản ứng đình công, ngừng việc tập thể. Một số nơi có tổ chức công đoàn, nhưng hoạt động kém hiệu quả, chưa sát công nhân, không nắm được tâm tư, bức xúc của người lao động. Khi xảy ra đình công, tổ chức công đoàn đã rất chủ động và tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương giải quyết, hầu hết các yêu cầu của người lao động đều được nghiên cứu giải quyết kịp thời. 

11. Tư tưởng, tâm trạng chung của người lao động hiện nay là: Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; đánh giá cao tinh thần phê bình và tự phê bình của lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ về những yếu kém, khuyết điểm; đặt nhiều kỳ vọng vào kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Băn khoăn, lo lắng, không yên tâm trước tình hình tiêu cực và các tệ nạn xã hội chưa được đẩy lùi; bức xúc, bất bình và thiếu tin tưởng trước những bất công trong xã hội, tình trạng mất dân chủ, buông lỏng quản lý kinh tế - xã hội, thiếu kỷ luật, kỷ cương, vi phạm pháp luật, tệ nạn chạy chức, chạy quyền, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức trong hệ thống cơ quan Đảng, Nhà nước. Mong muốn đất nước ổn định, kinh tế - xã hội ngày càng phát triển; trật tự an toàn xã hội được giữ vững, bản thân và con cái đến tuổi lao động có việc làm ổn định và thu nhập tương xứng với sức lao động; được thường xuyên học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp; các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng được bảo đảm; đời sống văn hoá, tinh thần được quan tâm hơn; tổ chức Đảng, Nhà nước, tổ chức công đoàn thực sự trong sạch, vững mạnh, là chỗ dựa đáng tin cậy, là người đại diện bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình.

B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2008- 2013

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động 

Trong những năm qua, Tổng Liên đoàn và các cấp công đoàn đã chủ động và tích cực tổ chức với nhiều hình thức nhằm phát huy trí tuệ, tập hợp ý kiến của đông đảo đoàn viên và người lao động để tham gia xây dựng, hoàn thiện hàng trăm Luật, Pháp lệnh, Nghị định, các chính sách, chế độ, đảm bảo hài hoà lợi ích của nhà nước, doanh nghiệp và người lao động … Trong đó có nhiều văn bản đặc biệt quan trọng, liên quan trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp của đoàn viên và người lao động và công đoàn
. Nổi bật và quan trọng nhất là Tổng Liên đoàn đã tập trung chỉ đạo, thực hiện việc nghiên cứu, tham gia xây dựng Bộ Luật Lao động (sửa đổi) và xây dựng Luật Công đoàn (sửa đổi). Hai dự thảo luật đã được kỳ họp thứ ba, Quốc hội khoá XIII thảo luận và thông qua (20 tháng 6 năm 2012), tạo cơ sở pháp lý rất quan trọng cho việc chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động và sự phát triển của tổ chức công đoàn. 

Công đoàn các cấp đã tích cực, chủ động trong việc tham gia sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước; tham gia sắp xếp lại lao động, giải quyết chế độ cho lao động dôi dư, đảm bảo việc làm và các quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho hàng trăm ngàn lao động.

Đã chủ động phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, hàng năm có hơn 95% cơ quan, đơn vị mở Hội nghị cán bộ công chức và hơn 93% doanh nghiệp nhà nước mở Đại hội công nhân, viên chức, hơn 55% công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn có tổ chức công đoàn mở Hội nghị người lao động (xem biểu số 1). Hoạt động của 15.687 Ban thanh tra nhân dân đã có bước thay đổi với 58% được đánh giá  tốt và khá, 20%  trung bình, 22% yếu.  Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn đã ban hành Nghị quyết về “Đổi mới, nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và tổ chức thực hiện Thoả ước lao động tập thể”
. 100% Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn đã chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Nghị quyết, số đơn vị thực hiện ký kết Thoả ước lao động tập thể hàng năm đạt bình quân 64,6%
, đã góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ tại nhiều doanh nghiệp, số lượng Thoả ước lao động tập thể có thoả thuận có lợi hơn cho người lao động so với các qui định của pháp luật lao động ngày càng tăng. Đặc biệt, Tổng Liên  đoàn đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nghiên cứu, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện thành công việc ký Thoả ước lao động tập thể ngành Dệt - May Việt Nam, ngành Dệt – May Bình Dương tạo điều kiện và thúc đẩy việc ký thoả ước tập thể ở một số ngành nghề khác ở cấp trung ương và địa phương. 
Hàng năm, công đoàn các cấp thường xuyên tự tổ chức hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng của nhà nước tổ chức hàng ngàn cuộc kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động. Qua kiểm tra, nhiều kiến nghị của công đoàn được chuyển tới các cơ quan chức năng nghiên cứu xử lý, giải quyết.
Hoạt động tư vấn pháp luật của 14 trung tâm, 33 văn phòng, 585 tổ tư vấn thuộc 40 Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố đã hướng về cơ sở với những hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả; đã tư vấn được hàng chục ngàn vụ, góp phần bảo vệ quyền lợi của người được tư vấn. Đặc biệt, một số Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, quận, huyện đã chủ động hướng dẫn, giúp đỡ đoàn viên và người lao động và tham gia tố tụng các vụ vi phạm chế độ Bảo hiểm xã hội của chủ doanh nghiệp nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hàng trăm lao động.  

Từ yêu cầu của thực tế, nhiều công đoàn cấp trên cơ sở đã cử cán bộ hỗ trợ, hướng dẫn, giúp đỡ công đoàn cơ sở tham gia với người sử dụng lao động xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp theo qui định của pháp luật. Công đoàn một số địa phương phía nam đã chủ động tham gia với chính quyền có biện pháp xử lý tình trạng chủ doanh nghiệp nước ngoài bỏ trốn nhằm bảo vệ quyền lợi đoàn viên và người lao động. Và trước những khó khăn của người lao động do tác động của lạm phát, Tổng Liên đoàn đã kịp thời kiến nghị Chính phủ ban hành chế độ phụ cấp cho người lao động có thu nhập thấp. Nhiều địa phương, công đoàn đã chủ động vận động chủ doanh nghiệp tăng tiền lương, tiền làm thêm giờ, tiền ăn giữa ca, các loại phụ cấp…Tổng Liên đoàn đã thường xuyên tham gia các hoạt động của Uỷ ban quan hệ lao động cấp trung ương nhằm thực hiện vai trò đại diện, bảo vệ đoàn viên và người lao động. Một số ngành, địa phương, công đoàn đã tổ chức thực hiện việc thông tin, đối thoại giữa người lao động với công đoàn và người sử dụng lao động hoặc chính quyền đồng cấp nhằm kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của người lao động và công đoàn cơ sở. 

Hàng năm, Tổng Liên đoàn và các cấp công đoàn luôn chủ động tham gia với Nhà nước và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện “Tuần lễ Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ” và “Ngày môi trường thế giới”, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về bảo hộ lao động, góp phần thúc đẩy doanh nghiệp và người lao động thực hiện tốt các qui định về bảo hộ lao động, về bảo vệ môi trường và đã đạt nhiều kết quả cụ thể, thiết thực. Bộ máy tổ chức và đội ngũ cán bộ làm công tác bảo hộ lao động của công đoàn các cấp được củng cố, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp “Xanh- Sạch- Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”. Tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu Khoa học kỹ thuật Bảo hộ lao động đã có những đổi mới bước đầu theo hướng nâng cao năng lực nghiên cứu và ứng dụng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Công tác bảo hộ lao động ở những ngành nghề, địa phương trọng điểm, doanh nghiệp có đông công nhân, lao động thường xuyên phải làm việc ở nơi có nguy cơ cao xảy ra tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp đã được công đoàn các cấp phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền, huấn luyện, kiểm tra về công tác an toàn, vệ sinh lao động; đề xuất, phối hợp cơ quan quản lý và doanh nghiệp khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động… 

 
Hệ thống 41 trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề, trung tâm giới thiệu việc làm của tổ chức công đoàn đã vượt qua nhiều khó khăn, từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của người lao động và xã hội; từ năm 2009 đến 2011 đã đào tạo nghề, tư vấn nghề và giới thiệu việc làm cho hơn 153 ngàn người
. 

Hoạt động của Quĩ Quốc gia giải quyết việc làm và các loại quĩ trợ giúp khác của Công đoàn ngành, địa phương và cơ sở đã góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập và xoá đói, giảm nghèo cho hàng vạn đoàn viên và người lao động; riêng vốn vay giải quyết việc làm qua Tổng Liên đoàn đã cho vay 788 lượt dự án, với số tiền hơn 63,8 tỷ đồng và hơn 8.000 người tham gia dự án được hỗ trợ tạo việc làm. Mô hình Quĩ trợ vốn cho người nghèo (CEP) của Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh đã được nhân rộng ra ở một số địa phương, mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội thiết thực, được các ngành, các cấp đánh giá cao
. 

Hoạt động xã hội và chăm lo đời sống của các cấp công đoàn được triển khai thường xuyên và sâu rộng trong mọi đối tượng đoàn viên, người lao động với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú. Cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động luôn là lực lượng nòng cốt, đi đầu, đóng góp chủ yếu trong việc thực hiện các cuộc vận động xã hội, nhân đạo, từ thiện, xây dựng các Quĩ: “xã hội từ thiện Tấm lòng vàng”, “Đền ơn đáp nghĩa”, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, “Ngày vì người nghèo” ... do Mặt trận Tổ quốc và công đoàn các cấp phát động với giá trị hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Chương trình “Mái ấm công đoàn”... đựơc các cấp uỷ Đảng hoan nghênh và quan tâm chỉ đạo, chính quyền, công đoàn, doanh nghiệp, nhiều nhà hảo tâm ... tích cực hưởng ứng, ủng hộ với giá trị hàng trăm tỷ đồng, giúp hàng ngàn gia đình đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện sửa chữa, xây mới  nhà ở
. 
2. Công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên và người lao động góp phần xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh

 
Công tác tuyên truyền, giáo dục của công đoàn trong những năm qua có nhiều đổi mới về nội dung tài liệu hình thức tuyên truyền, giáo dục, phù hợp với thực tế của từng loại hình công đoàn cơ sở, sát thực tiễn đời sống của đoàn viên và người lao động và yêu cầu hoạt động công đoàn như biên soạn các loại tờ gấp, sổ tay bỏ túi dành cho công nhân, lao động, cán bộ công đoàn cơ sở, chú trọng phát triển hệ thống truyền thanh nội bộ, tuyên truyền miệng, lồng ghép vào hoạt động văn hoá, thể thao (xem biểu số 4)…
Tổng Liên đoàn và các cấp công đoàn đã tập trung tuyên truyền, phổ biến, xây dựng chương trình hành động, sơ kết, tổng kết hàng năm kết quả thực hiện Nghị quyết số 20- NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” và Chương trình hành động của công đoàn thực hiện Nghị quyết.  

Triển khai sâu rộng việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng nếp sống văn hoá trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp .... được các cấp công đoàn triển khai với nhiều hình thức phong phú, có nội dung cụ thể, thiết thực, bám sát thực tế ở từng địa phương, ngành, cơ sở, với sự tham gia của hàng triệu đoàn viên và người lao động
. 

Công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật theo Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ gắn liền với tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết 20- NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” được các cấp công đoàn quan tâm chỉ đạo, tập trung chủ yếu vào công nhân lao động trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đã tạo được sự đồng thuận và tranh thủ được nguồn kinh phí góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức hiểu biết pháp luật cho đoàn viên và người lao động
. Đến nay đã có nhiều Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố thành lập Hội đồng phối hợp công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; số còn lại có thành viên tham gia Hội đồng do bộ, ngành, địa phương thành lập. Tổng Liên đoàn đã tham gia tích cực trong Ban chỉ đạo, thường trực Uỷ ban an toàn giao thông quốc gia, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động công nhân, viên chức, lao động chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, thực hiện văn hoá giao thông, tổ chức các cuộc thi được triển khai rộng rãi và được dư luận đánh giá cao. Một số nơi đã xây dựng các tổ tự quản công nhân và các tủ sách pháp luật về lao động, về công đoàn tại khu nhà trọ của đoàn viên và người lao động. Tính đến cuối năm 2011, cả nước đã có gần 5000 tổ tự quản công nhân bước đầu hoạt động đạt kết quả tốt, góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, các cấp công đoàn đã có nhiều hình thức, phương pháp tuyên truyền thực hiện Chương trình phát triển 1,5 triệu đoàn viên, trong đó việc biên soạn tờ gấp, sổ tay tuyên truyền pháp luật, với nội dung hỏi - đáp ngắn gọn, dễ hiểu về quyền lợi, nghĩa vụ của đoàn viên, người lao động là một trong những biện pháp tuyên truyền hiệu quả cao. 
Chương trình “Tấm lưới nghĩa tình” vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa đã thu hút được sự hưởng ứng đông đảo, mạnh mẽ của hàng triệu lượt đoàn viên và người lao động, tổ chức, doanh nghiệp trong cả nước và các cấp công đoàn từ trung ương đến địa phương với số tiền hỗ trợ hàng chục tỷ đồng, giúp hàng trăm trường hợp gia đình ngư dân gặp khó khăn khi hành nghề trên biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 

Các hoạt động “Tháng Công nhân” tháng 5 hàng năm gắn với kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động (1/5) do Tổng Liên đoàn phát động trong cả nước và được triển khai thực hiện tại cơ sở, những nơi có đông công nhân, lao động đã thu hút đông đảo đoàn viên và người lao động tham gia, mang lại những kết quả cụ thể, thiết thực, tạo dấu ấn quan trọng, bước phát triển trong đổi mới hình thức tập hợp đông đảo đoàn viên và người lao động đang làm việc. Nhiều ngành, địa phương đã có nhiều hoạt động phong phú như chương trình “Cùng công nhân vượt khó”, “Chăm lo đời sống công nhân”, hiến kế tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, chia sẻ khó khăn với đoàn viên và người lao động bị tai nạn lao động, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đưa các hoạt động văn hoá, thể thao đến với đoàn viên và người lao động, lồng ghép với các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, “Hát cho công nhân nghe, nghe công nhân hát”… đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động, tạo cao trào mới trong phong trào công nhân, lao động và hoạt động công đoàn; đồng thời khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn trong việc tập hợp, vận động, giáo dục đoàn viên và người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.
Các phương tiện truyền thông của công đoàn
 và các chương trình phối hợp với Báo Nhân dân, Đài tiếng nói Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các báo, đài khác của trung ương và địa phương đã thường xuyên tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền về tổ chức công đoàn, nhất là tuyên truyền về những kinh nghiệm, các gương điển hình tiên tiến trong đoàn viên và người lao động, góp phần nâng cao giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, ý thức rèn luyện tác phong công nghiệp, chấp hành kỷ luật lao động và ý chí phấn đấu vươn lên trong nghề nghiệp, đấu tranh chống tiêu cực, chống âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch. Đặc biệt, từ tháng 4 năm 2011, chuyên mục “Lao động- việc làm” trên Đài truyền hình Việt Nam đã được đổi tên thành “Lao động và Công đoàn”, chương trình “truyền hình công đoàn” trên Thông tấn xã Việt Nam đã tập trung phản ánh phong phú, sôi động, có chiều sâu phong trào công nhân và tổ chức công đoàn. 

 Các hoạt động văn hoá, thể thao trong công nhân, viên chức, lao động do công đoàn tổ chức ngày càng phát triển, nhất là ở các ngành, địa phương có đông công nhân. Hoạt động của 24 Cung văn hoá, Nhà văn hoá lao động và hàng trăm Câu lạc bộ công nhân do công đoàn quản lý đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên và người lao động tại địa phương, cơ sở. 
Công tác phòng chống HIV/AIDS và tệ nạn xã hội trong đoàn viên và người lao động có nhiều chuyển biến đáng ghi nhận. Nhận thức chung của cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động về phòng chống HIV/AIDS và tệ nạn xã hội được nâng cao, số người nhiễm HIV/AIDS, nghiện ma tuý là đoàn viên và người lao động có xu hướng giảm dần trong những năm gần đây. Vai trò công đoàn trong công tác phòng chống HIV/AIDS, ma tuý, mại dâm để bảo vệ sức khoẻ đoàn viên và người lao động ngày càng được khẳng định. 
Công tác vận động đoàn viên và người lao động tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tham gia cải cách hành chính, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực được các cấp công đoàn tiến hành thường xuyên, gắn liền với các hoạt động của tổ chức công đoàn. Đặc biệt,  Đảng đoàn Tổng Liên đoàn, các đồng chí lãnh đạo công đoàn các ngành, địa phương đã nghiêm túc triển khai thực hiện việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay” theo đúng qui định, hướng dẫn của Trung ương. Thực hiện trách nhiệm của tổ chức công đoàn đối với công tác xây dựng Đảng, trong những năm qua, tổ chức công đoàn đã giới thiệu hơn 400.000 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng để phát triển Đảng và đã có gần một trăm ngàn người được kết nạp vào Đảng, trong đó công nhân lao động trực tiếp sản xuất, cán bộ công đoàn cơ sở chiếm từ 8 đến 10%
. 

 Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về giai cấp công nhân và công đoàn được đẩy mạnh. Theo báo cáo chưa đầy đủ, trong 5 năm qua, Tổng Liên đoàn và các cấp công đoàn đã chủ trì và tham gia nghiên cứu 21 đề tài cấp nhà nước; 134 đề tài cấp bộ; 650 đề tài cấp cơ sở. Các đề tài nghiên cứu đã góp phần quan trọng vào xây dựng và hoàn thiện các chính sách nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động công đoàn (xem biểu số 5). Tổng Liên đoàn đã nghiên cứu và bảo vệ thành công đề tài khoa học cấp Nhà nước “Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam giai đoạn 2011- 2020”. Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn đã phê duyệt Đề án “Tiếp tục phát triển Viện nghiên cứu giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2010- 2020” nhằm phát triển Viện thành một đơn vị nghiên cứu chuyên sâu về giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. 
  3. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động
Trong những năm qua, công tác thi đua, khen thưởng do các cấp công đoàn phát động và tổ chức thực hiện có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức về vị trí, vai trò, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới được nâng cao. Các cấp công đoàn đã tổ chức được nhiều phong trào thi đua thiết thực, được đông đảo đoàn viên và người lao động hưởng ứng. Các phong trào thi đua có bước tiến bộ cả về nội dung và hình thức, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh... Các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, Sáng tạo, Tận tuỵ, Gương mẫu”, “Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”... do công đoàn phát động và chỉ đạo thực hiện luôn gắn với nhiệm vụ chính trị và được thực hiện sôi nổi, rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, được đông đảo đoàn viên và người lao động hưởng ứng, tham gia, nhất là trong dịp chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của công đoàn và Đại hội Đảng các cấp
… Mục tiêu, nội dung thi đua đã dáp ứng được yêu cầu của đất nước, ngành, địa phương, cơ sở trong từng thời gian, có sự phối hợp chặt chẽ với nhiều cơ quan, đoàn thể liên quan.

 Trong những năm qua, đã có hàng ngàn sáng kiến cải tiến kỹ thuật, công trình, sản phẩm mới được thực hiện, làm lợi hàng ngàn tỷ đồng, mang lại hiệu quả kinh tế- xã hội to lớn. Nét mới trong phong trào thi đua do công đoàn thực hiện là được tổ chức lồng ghép, liên kết, phối hợp chặt chẽ giữa Liên đoàn Lao động địa phương, Công đoàn ngành Trung ương với chính quyền trên các công trình xây dựng  trọng điểm quốc gia, điển hình là thi đua liên kết xây dựng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Nhà máy Thuỷ điện Sơn La, Nhà máy thuỷ điện Lai Châu, Khí, điện, đạm Cà Mau…; tổ chức ký giao ước thi đua các cụm tỉnh, thành phố, ngành. Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, nhân tố mới, góp phần động viên, giáo dục và xây dựng con người mới.

Công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết thi đua, tuyên truyền, xây dựng và học tập điển hình tiên tiến được coi trọng. Việc bình bầu các danh hiệu thi đua đi vào thực chất hơn. Hàng năm, số tập thể, cá nhân đạt danh hiệu tiên tiến, lao động giỏi, chiến sĩ thi đua các cấp ngày càng nhiều. Tổng Liên đoàn và các cấp công đoàn đã tổ chức thực hiện tốt việc xét và tôn vinh “công nhân, lao động tiêu biểu”, cán bộ công đoàn cơ sở có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn; trao tặng các giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh, Tôn Đức Thắng, 28 tháng 7... Đặc biệt, trong năm 2010, 100% Liên đoàn Lao động địa phương, Công đoàn ngành Trung ương và nhiều công đoàn cấp trên cơ sở đã tổ chức hoặc tham gia tổ chức tốt Đại hội, Hội nghị thi đua của ngành, địa phương. Tổng Liên đoàn đã tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động lần thứ VIII và Tổng kết 5 năm (2005- 2010) phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ đoàn viên và người lao động, được các cấp uỷ Đảng, chính quyền và dư luận xã hội đánh giá cao. Ở nhiều ngành có những phong trào thi đua của riêng mình, từng bước đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của đông đảo đoàn viên và người lao động. 

Công tác khen thưởng tiếp tục có những chuyển biến, nâng cao chất lượng, chính xác, kịp thời, góp phần khắc phục bệnh thành tích và hình thức trong thi đua. Hàng năm, đã có hàng ngàn lượt đoàn viên và người lao động được các cấp công đoàn khen thưởng, hàng ngàn lượt người được Nhà nước và Tổng Liên đoàn khen thưởng (xem biểu số 6). Hệ thống văn bản hướng dẫn thi đua - khen thưởng của công đoàn ngày càng hoàn thiện. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng được nâng lên.

Thực tiễn tổ chức thi đua - khen thưởng của tổ chức công đoàn trong những năm qua tiếp tục khẳng định, trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, thi đua vẫn là động lực khơi dậy tinh thần yêu nước, tinh thần lao động sáng tạo, ý thức tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, khắc phục những mặt yếu kém, tăng cường sức cạnh tranh để tồn tại và phát triển, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, ngành, cơ sở và các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội đất nước. 

4. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn tập trung cho công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh đã có bước phát triển mới, đạt nhiều kết quả quan trọng.

 Các cấp công đoàn đã có nhiều nỗ lực, cố gắng điều tra, khảo sát, tập trung chỉ đạo, thực hiện Chương trình phát triển đoàn viên và công đoàn cơ sở giai đoạn 2008- 2012, trọng tâm là ở khu vực kinh tế ngoài nhà nước và có vốn đầu tư nước ngoài có từ 20 lao động trở lên, nhằm tập hợp đông đảo công nhân, lao động trong các thành phần kinh tế gia nhập tổ chức công đoàn gắn với việc củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các công đoàn cơ sở. Số lượng đoàn viên và số công đoàn cơ sở tăng nhanh. Từ đầu năm 2008 đến  tháng 5 năm 2012, cả nước đã kết nạp mới được gần 3,0 triệu đoàn viên, thành lập mới hơn 27,7 ngàn công đoàn cơ sở. Tính đến tháng 5 năm 2012, cả nước đã có hơn 7,7 triệu đoàn viên và hơn 113 ngàn công đoàn cơ sở. So với năm 2008, tăng hơn 1,5 triệu đoàn viên và hơn 20 ngàn cơ sở (xem biểu số 7). 

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X), Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn tập trung nghiên cứu, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ các ban nghiệp vụ của cơ quan Tổng Liên đoàn
 và Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn
 theo hướng giảm đầu mối các ban nghiệp vụ, tập trung thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ đoàn viên và người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ, phù hợp với chủ trương đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng hoạt động của cả hệ thống tổ chức công đoàn. Đến nay, hầu hết các ngành, địa phương đã xây dựng đề án và triển khai thực hiện, số đầu mối các ban nghiệp vụ tại cơ quan công đoàn tỉnh, thành phố, ngành trung ương, tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn đã giảm 54 ban nghiệp vụ so với trước khi thực hiện quyết định số 883/ QĐ- TLĐ.  

Nội dung và phương thức hoạt động công đoàn có bước đổi mới, đã làm rõ hơn về mô hình tổ chức, nội dung và cách thức hoạt động của từng cấp công đoàn, từng loaị hình công đoàn cơ sở. Tổng Liên đoàn đang tiếp tục nghiên cứu mô hình tổ chức, nội dung hoạt động của công đoàn cấp trên cơ sở, làm rõ nội dung hoạt động của công đoàn cơ sở phù hợp với các thành phần kinh tế và đề cao trách nhiệm của công đoàn cấp trên cơ sở trong việc đại diện cho đoàn viên và công đoàn cơ sở, nhất là ở nơi có hạn chế trong hoạt động. Trên cơ sở tổng kết 5 năm (2006- 2010), Tổng Liên đoàn đã Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của công đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn theo qui định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
 Trong 5 năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn đã có chuyển biến mới theo hướng đa dạng hoá hình thức đào tạo, đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp; nguồn kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng ngày càng tăng; tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng, tập huấn ngắn ngày theo chuyên đề; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp cơ sở ở doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cán bộ xuất thân từ công nhân, cán bộ nữ; hình thành đội ngũ giảng viên kiêm chức, tăng cường hình thức bồi dưỡng tại cơ sở, chú trọng các nội dung về chính sách, pháp luật lao động, kỹ năng hoạt động công đoàn và năng lực, bản lĩnh đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; gắn công tác đào tạo với công tác nghiên cứu khoa học về công nhân và hoạt động công đoàn trong kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tổng Liên đoàn đã ban hành nhiều văn bản liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn
 . Từ năm 2008 đến nay, đã có hàng trăm ngàn lượt cán bộ công đoàn được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ công tác công đoàn và nhiều nội dung, chương trình khác; có hàng trăm lượt cán bộ công đoàn được bồi dưỡng, tập huấn ở nước ngoài (xem biểu số 8). Cơ sở vật chất, chất lượng dạy và học của các trường công đoàn, nhất là Trường Đại học Công đoàn và Trường Đại học Tôn Đức Thắng ngày càng được nâng cao. Kết quả đó đã góp phần quan trọng nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn. 

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, ban hành nhiều văn bản về công tác cán bộ cho phù hợp với các qui định của Đảng, Nhà nước; các khâu của công tác tổ chức cán bộ được thực hiện ngày càng đồng bộ, dân chủ, công khai. Số lượng cán bộ ngày càng tăng, chất lượng nhìn chung được nâng lên cả về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác công đoàn, lý luận chính trị và năng lực thực hiện nhiệm vụ. Cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ công đoàn chuyên trách ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có đông đoàn viên được quan tâm hơn. Phần lớn cán bộ công đoàn giữ gìn được phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng; nhiệt tình, tận tuỵ, trách nhiệm với công tác công đoàn. Hầu hết cán bộ chủ chốt của các ngành, địa phương đều tham gia cấp uỷ, Hội đồng nhân dân cùng cấp, một số đồng chí tham gia thường vụ cấp uỷ, là đại biểu Quốc hội, một số cán bộ công đoàn đã được Đảng, Nhà nước điều động, phân công nhiệm vụ mới. Công tác cán bộ đã từng bước đi vào nền nếp; vịêc đánh giá cán bộ hàng năm, việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, cử đi cơ sở, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện chính sách đối với cán bộ được Tổng Liên đoàn và các cấp công đoàn thực hiện nghiêm túc theo qui định của Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn.

Tuy còn nhiều bất hợp lý về quản lý, về chế độ chính sách đối với cán bộ công đoàn, song trong những năm qua, các cấp công đoàn đã có nhiều cố gắng thực hiện đầy đủ các chính sách về tiền lương, phụ cấp, khen thưởng, hỗ trợ thu nhập... góp phần động viên cán bộ làm tròn nhiệm vụ công tác được giao.
Thực hiện Nghị quyết số 6a/NQ- TLĐ ngày 06 tháng 01 năm 2011 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn (khoá X) về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở”, các cấp công đoàn đã tập trung chỉ đạo, thực hiện việc đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở; bảo đảm thực chất về chất lượng những công đoàn cơ sở đạt tiêu chuẩn “Công đoàn cơ sở vững mạnh”, định kỳ hàng năm kiểm tra, đánh giá, phân loại hoạt động của công đoàn cơ sở. Tỷ lệ công đoàn cơ sở đạt tiêu chuẩn vững mạnh bình quân hàng năm đạt gần 77%; riêng cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước đạt hơn 84%; trong đó có gần 40% đạt vững mạnh xuất sắc, vượt chỉ tiêu Đại hội X đề ra (xem biểu số 9).
5. Công tác kiểm tra của công đoàn đã được Ban Chấp hành, Ban thường vụ công đoàn các cấp coi trọng và thường xuyên tổ chức thực hiện. Nhận thức về công tác kiểm tra của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Uỷ ban kiểm tra công đoàn các cấp có nhiều chuyển biến tích cực. Uỷ ban kiểm tra công đoàn các cấp đã tổ chức nhiều cuộc kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn; kiểm tra quản lý tài chính, tài sản công đoàn; kiểm tra tổ chức và đoàn viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của Công đoàn. Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tiếp nhận, giải quyết và tham gia giải quyết hàng ngàn trường hợp khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật và của Tổng Liên đoàn. Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra thường xuyên được bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ, giúp công đoàn các cấp thực hiện tốt Điều lệ Công đoàn Việt Nam và ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực. Kết quả đó đã góp phần vào việc xây dựng, củng cố tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

6. Công tác vận động lao động nữ
 Trong 5 năm qua, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thường xuyên chỉ đạo các cấp công đoàn và ban nữ công tổ chức tập hợp, vận động, hướng dẫn công tác nữ công, phát huy năng lực, trí tuệ nữ đoàn viên và lao động nữ trên mọi lĩnh vực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Việt Nam. Tổng Liên đoàn đã hướng dẫn, triển khai thực hiện Chỉ thị của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động; Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác vận động nữ đoàn viên và lao động nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiên đại hoá đất nước; xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011- 2020 và Chương trình hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2011- 2015; tích cực tham gia có hiệu quả vai trò thành viên Uỷ ban quốc gia Vì sự tiến bộ phụ nữ cấp trung ương; tham gia Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các ngành, địa phương, thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ đoàn viên và lao động nữ. Đã có hơn 2,4 triệu lượt người được tuyên truyền về Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; hơn 1,2 triệu lượt người được tuyên truyền về chính sách riêng cho lao động nữ...(xem biểu số 10). 

Các cấp công đoàn đã tập trung nghiên cứu, tổ chức hàng ngàn cuộc hội thảo lấy ý kiến tham gia xây dựng nhiều chính sách, pháp luật; đặc biệt, Luật Bình đẳng giới, sửa đổi bổ sung Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội và một số chế độ chính sách khác liên quan trực tiếp đến nữ đoàn viên và lao động nữ như: Tuổi nghỉ hưu, các chính sách về thai sản...; vấn đề nhà trẻ, trường, lớp mẫu giáo đáp ứng nhu cầu chính đáng của nữ công nhân, lao động, nhất là lao động nữ hiện đang làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất; chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ. Các cấp công đoàn đã tiến hành hơn 40 ngàn cuộc kiểm tra, phối hợp kiểm tra và đã phát hiện hơn 400 doanh nghiệp vi phạm pháp luật, chính sách đối với lao động nữ. 

Phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đã được triển khai sâu rộng thu hút hàng triệu lượt người tham gia. Phong trào thi đua đã góp phần thiết thực vào xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. 5 năm qua, đã có hàng triệu lượt chị đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” ở 3 cấp; hàng trăm tập thể, cá nhân nữ đoàn viên và lao động nữ được tặng cờ thi đua, bằng khen bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, giải thưởng Tài năng sáng tạo nữ và có hàng vạn lượt nữ đoàn viên và lao động nữ, gia đình nữ tiêu biểu được biểu dương, tôn vinh ở các cấp.... 

Công đoàn các cấp thường xuyên tổ chức kiểm tra đánh giá phong trào thi đua trong nữ đoàn viên và lao động nữ và hoạt động nữ công hằng năm ở ngành, địa phương, cơ sở; cử đại diện tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành, tăng cường giám sát thực hiện chính sách đối với lao động nữ; phối hợp kiểm tra, giám sát và tư vấn pháp luật cho người lao động; tổ chức đối thoại giữa lao động nữ với người sử dụng lao động ở các doanh nghiệp tại một số khu công nghiệp; quan tâm công tác chăm sóc sức khẻo sinh sản, khảo sát vấn đề nhà trẻ, mẫu giáo... 

Các cấp công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động đa dạng, phong phú như: Câu lạc bộ nữ công, các mô hình “Nam giới điểm 10”, “Điểm tựa gia đình”, tổ chức trại hè, khen thưởng, tặng quà cho con công nhân, viên chức, lao động,   
Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ nữ đã chú ý lựa chọn những nội dung mới, những kỹ năng, những phương pháp hoạt động hiệu quả để truyền đạt trong các lớp tập huấn. Nhiều nơi, công đoàn đã tham mưu cho cấp uỷ cùng cấp trong công tác qui hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng cán bộ nữ phù hợp với yêu cầu của từng cấp công đoàn; giới thiệu cán bộ nữ ưu tú để Đảng, Nhà nước đào tạo, bồi dưỡng trở thành cán bộ lãnh đạo các cấp. Tỷ lệ nữ tham gia Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, Ban Chấp hành tỉnh, thành phố, ngành Trung ương đạt bình quân khoảng 24%. 
Các hoạt động xã hội được đẩy mạnh. Quĩ “Vì nữ công nhân, lao động nghèo”, Quĩ “Tài năng sáng tạo nữ” và Quĩ “Bảo trợ trẻ em Công đoàn Việt Nam” của các cấp công đoàn ngày càng phát triển. Bên cạnh các hoạt động truyền thống, Quĩ “Bảo trợ trẻ em Công đoàn Việt Nam” mở rộng các hoạt động khác cho hàng ngàn trẻ em. Các hoạt động xã hội thông qua các quĩ với giá trị hàng trăm tỷ đồng, góp phần tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, giảm bớt khó khăn trong đời sống cho hàng trăm ngàn người, đã lan toả và tạo hiệu ứng tốt trong xã hội. 

Hoạt động phối hợp giữa Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, giữa công đoàn với Hội phụ nữ các cấp đã được cụ thể hoá vào chương trình công tác của công đoàn đã mang lại những chuyển biến tích cực. Các mục tiêu, chương trình Đại hội Công đoàn Việt Nam và Đại hội Phụ nữ Việt Nam lần thứ X đề ra đều được triển khai rộng khắp ở các địa phương, các ngành, các đơn vị cơ sở, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và đạt được kết quả đáng khích lệ. Tổng Liên đoàn đã tích cực tham gia Ban điều hành đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” và đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” giai đoạn 2010 – 2015 do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chủ trì; phối hợp triển khai các hoạt động trong việc nâng cao trách nhiệm của nữ đoàn viên và lao động nữ vận động gia đình và người thân thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... Những kết quả đó đã góp phần nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn, nâng cao vị thế người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
7. Công tác tài chính và hoạt động kinh tế

Trong công tác tài chính, nhìn chung có bước chuyển biến tích cực. Cơ chế quản lý, phân phối, sử dụng tài chính công đoàn được nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn theo tinh thần hướng về cơ sở, tập trung kinh phí chi cho hoạt động của công đoàn cơ sở. Các cấp công đoàn thực hiện tương đối tốt công tác thu - chi; quản lý tài chính công đoàn theo quy định của Nhà nước và của Tổng Liên đoàn; sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả nguồn kinh phí cho việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, sinh hoạt văn hoá, thi đua khen thưởng, phúc lợi xã hội và các hoạt động khác của đoàn viên và người lao động, kể cả việc trả lương hoặc phụ cấp lương cho cán bộ công đoàn tại doanh nghiệp; đã tập trung ưu tiên kinh phí cho công tác phát triển đoàn viên, tổ chức công đoàn, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho cán bộ công đoàn, nhất là cấp cơ sở, hoạt động bảo vệ đoàn viên và người lao động và xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp. 
Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, đã thực hiện 58 dự án với giá trị 384,7 tỷ đồng. Trong đó đặc biệt quan tâm xây dựng trụ sở Liên đoàn Lao động cấp huyện, trụ sở công đoàn các khu công nghiệp. trường nghề. Nguồn vốn xây dựng cơ bản đã phát huy được hiệu quả đầu tư, hạn chế đầu tư dàn trải; tuân thủ trình tự, thủ tục theo qui định của nhà nước.
Trong lĩnh vực hoạt động kinh tế, Tổng Liên đoàn và các địa phương đã sắp xếp, chuyển đổi 49 đơn vị theo đề án đã được phê duyệt; tạo việc làm và thu nhập thường xuyên cho hơn 3000 lao động. Mặc dù còn gặp khó khăn về vốn, lao động, công nghệ, thị trường, nhiều đơn vị kinh tế công đoàn đã cố gắng vươn lên trong cơ chế mới; một số đơn vị kinh doanh có hiệu quả, đóng góp cho ngân sách nhà nước, ngân sách công đoàn với giá trị hàng trăm tỷ đồng.

8. Công tác đối ngoại

Trong 5 năm qua, công tác đối ngoại của Công đoàn Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng theo đúng chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, góp phần nâng cao vị thế Công đoàn Việt Nam trong phong trào công đoàn quốc tế và đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hoà bình”, “đa nguyên công đoàn” của các thế lực thù địch; chủ động mở rộng và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với công đoàn các nước, các tổ chức công đoàn khu vực và quốc tế, các tổ chức phi chính phủ (NGO) và Tổ chức Lao động quốc tế (ILO); tích cực tham gia các diễn đàn quốc tế, các hoạt động của phong trào công đoàn thế giới theo cơ chế đa phương, được sự thừa nhận rộng rãi của quốc tế đối với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là tổ chức công đoàn thống nhất, duy nhất đại diện cho người lao động Việt Nam. Thông qua hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế, Công đoàn Việt Nam tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ, hợp tác về kỹ thuật, tài chính, kinh nghiệm của công đoàn các nước, các tổ chức công đoàn khu vực và quốc tế, các tổ chức phi chính phủ và Tổ chức Lao động quốc tế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực hoạt động đội ngũ cán bộ công đoàn. 

9. Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện

Từ sau Đại hội Đại hội X Công đoàn Việt Nam, công đoàn các cấp đã tích cực, chủ động triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết, từng bước đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thể hiện trên các mặt chủ yếu sau:

 Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn đã lựa chọn những vấn đề then chốt, có tác động lớn đến công nhân, viên chức, lao động và công đoàn để tập trung nghiên cứu và chỉ đạo thực hiện. Bên cạnh việc chỉ đạo thực hiện 7 nhiệm vụ do Đại hội X Công đoàn Việt Nam đề ra, đã cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội thành các Nghị quyết chuyên đề. Ban Chấp hành và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn đã ban hành nhiều văn bản các loại để chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động công đoàn. Các cấp công đoàn đã chủ động xây dựng và thực hiện tương đối tốt chương trình, kế hoạch công tác theo các Nghị quyết của Ban Chấp hành và sự chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn .

  Công đoàn cấp trên đã hướng về cơ sở để nắm tình hình đoàn viên, người lao động và hoạt động công đoàn, tìm giải pháp cho những vấn đề bức xúc đặt ra từ cơ sở. Việc kiểm tra cấp dưới được coi trọng. Đoàn Chủ tịch  đã có nhiều đợt kiểm tra, làm việc với các địa phương, ngành và cơ sở, tổ chức các cuộc giao ban một số khu vực. Đảng đoàn, Thường trực Đoàn Chủ tịch họp hàng tuần, Cơ quan Tổng Liên đoàn và hầu hết các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn đã duy trì tốt chế độ giao ban công tác hàng tháng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ.

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn hàng năm đều có chương trình làm việc với Thủ tướng Chính phủ và có chương trình phối hợp công tác với các bộ, ngành, đoàn thể liên quan. Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn đã ra nhiều chủ trương, nghị quyết quan trọng để chỉ đạo hoạt động công đoàn. Bên cạnh đó việc xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các quy chế hoạt động, nhất là quy chế phối hợp giữa Tổng Liên đoàn với các bộ, ngành, giữa công đoàn với các cấp chính quyền được chú trọng. Đến nay, hầu hết các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn và khoảng 80% công đoàn cấp cơ sở, cấp trên cơ sở có quy chế phối hợp với chính quyền đồng cấp.

 Công tác nghiên cứu khoa học, tổ chức điều tra, khảo sát, hội thảo được tăng cường; bộ máy tổ chức và cán bộ công đoàn các cấp tiếp tục được củng cố, kiện toàn cho phù hợp với yêu cầu mới. Công tác thông tin, báo cáo, văn thư, lưu trữ đã có những tiến bộ, từng bước đi vào nề nếp. Việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động  công đoàn được quan tâm và đầu tư đúng mức, mang lại hiệu quả thiết thực. Trang thông tin điện tử của Tổng Liên đoàn và của một số ngành, địa phương đã từng bước nâng cao chất lượng và cập nhật thông tin, góp phần phục vụ tốt hơn cho công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo công đoàn các cấp.

II. HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. Hạn chế, khuyết điểm
 Trong 5 năm qua, bên cạnh các kết quả đạt được, tổ chức công đoàn cũng còn nhiều hạn chế, khuyết điểm. Mô hình tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động chưa chuyển kịp với những biến đổi của tình hình đất nước và đòi hỏi của đoàn viên và người lao động. Những hạn chế, khuyết điểm chủ yếu trên các mặt sau đây:

- Chất lượng tham gia xây dựng, hoàn thiện một số chính sách, pháp luật liên quan đến đoàn viên và người lao động và công đoàn chưa cao. Vai trò tham gia quản lý, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động ở một số ngành, địa phương, cơ sở còn chưa rõ nét, hiệu quả thấp. Công tác kiểm tra, tham gia kiểm tra giám sát thực hiện chế độ, chính sách còn ít so với yêu cầu, số vụ tai nạn lao động chết người còn ở mức cao. Việc tham gia giải quyết tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể và đình công nhiều nơi còn bị động, lúng túng. Hoạt động tư vấn pháp luật, tư vấn nghề, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm chưa phát triển rộng rãi, chất lượng, hiệu quả chưa đáp ứng yêu cầu. 

- Việc tuyên truyền chính sách pháp luật, phối hợp tổ chức học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp cho người lao động ở khu vực ngoài nhà nước còn hạn chế. Kỹ năng hoạt động tuyên truyền của một bộ phận cán bộ công đoàn còn yếu, nặng về lý luận, chưa đến được với số đông lao động trực tiếp sản xuất; hình thức tuyên truyền chưa thật phù hợp với điều kiện sống và làm việc của từng đối tượng đoàn viên và người lao động. Chưa có biện pháp thích hợp để nắm bắt dư luận và xử lý kịp thời diễn biến tư tưởng trong đoàn viên và người lao động. Hoạt động của một số cơ quan báo chí của công đoàn còn có thiếu sót, khuyết điểm. Công tác giói thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng ở các doanh nghiệp, nhất là khu vực ngoài nhà nước và việc vận động, tổ chức cho người lao động trực tiếp lao động sản xuất tham gia học tập nâng cao trình độ còn nhiều hạn chế. Chương trình thực hiện Nghị quyết số 20 của hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” chưa cao. 
- Việc tổ chức các phong trào thi đua, công tác khen thưởng còn nhiều bất cập. Đáng chú ý là việc tổ chức chỉ đạo thực hiện thi đua ở các thành phần kinh tế chưa đồng đều; nhiều nơi phong trào thi đua còn hình thức, chưa tạo động lực thi đua từ cơ sở, từ đoàn viên, hiệu quả, tác dụng chưa cao; khen thưởng chưa khuyến khích cán bộ, công chức và người trực tiếp làm việc, lao động sản xuất chưa được động viên, tôn vinh xứng đáng. Có lúc, có nơi, việc tổ chức khen thưởng được thực hiện tràn lan, trùng lắp, chồng chéo, cào bằng, chưa đi vào thực chất, không động viên được những tập thể, cá nhân thi đua thực chất. Có phong trào thi đua chưa phát huy tác dụng tích cực, triển khai còn hình thức, không đi vào thực tế cuộc sống. Việc phát huy và nhân rộng các điển hình tiêu biểu còn hạn chế; việc bình xét trong thi đua, khen thưởng còn hiện tượng nể nang, dễ dãi nên tác dụng của thi đua, khen thưởng chưa cao

- Chưa nắm chắc số lượng doanh nghiệp ngoài nhà nước có đủ điều kiện thành lập công đoàn. Công tác quản lý đoàn viên chưa chặt chẽ, nhất là khâu biến động đoàn viên. Việc phối hợp chỉ đạo công đoàn cơ sở giữa Công đoàn ngành Trung ương và Liên đoàn Lao động địa phương còn nhiều vướng mắc, bất cập nhưng chưa được giải quyết triệt để. Mô hình tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động ở nhiều nơi không theo kịp sự chuyển đổi của các loại hình doanh nghiệp. Việc chấm điểm, đánh giá, phân loại công đoàn cơ sở hằng năm chưa sát với thực tế và chưa phản ánh đúng chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở. Nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn chưa thật sự phù hợp với thực tiễn ở cơ sở và chưa gắn với tiêu chuẩn, quy hoạch, sử dụng cán bộ. Đội ngũ cán bộ công đoàn vẫn còn một bộ phận chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của đoàn viên và hoạt động công đoàn. Việc thực hiện công tác quản lý cán bộ ở một số ngành, địa phương chưa tốt, còn để cán bộ vi phạm kỷ luật; việc luân chuyển cán bộ của công đoàn cấp trên cơ sở và cử cán bộ công đoàn đi thực tế ở cơ sở còn ít. Việc chấp hành phân cấp chỉ đạo theo Điều lệ Công đoàn Việt nam ở một số ngành, địa phương không nghiêm. 

- Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển mạnh mẽ của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn. Kết quả một số công trình nghiên cứu chậm được ứng dụng trong thực tiễn.
- Công tác quản lý tài chính còn để thất thu kinh phí và đoàn phí công đoàn. Một số đơn vị xảy ra sai phạm về chi tiêu, quản lý quĩ tiền mặt. Công tác sắp xếp, chuyển đổi các doanh nghiệp chậm, hiệu quả hoạt động kinh doanh ở một số doanh nghiệp còn thấp. 

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số công đoàn cấp trên còn chưa sát cơ sở, công việc đề ra còn dàn trải, thiếu tập trung, thiếu giải pháp để hoạt động công đoàn thực sự hướng về cơ sở; còn chồng chéo trong tổ chức thực hiện một số chuyên đề, chưa tạo được sự đột phá rõ nét, nổi bật trong hoạt động công đoàn. 
Kỷ cương, kỷ luật chế độ thông tin, báo cáo của công đoàn trong một số lĩnh vực còn chưa nghiêm túc, nhất là việc thực hiện kết luận của các đoàn kiểm tra, kiểm toán nhà nước. 

 2. Nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm 

a. Nguyên nhân chủ quan 

- Nhận thức của một bộ phận đoàn viên và người lao động và cán bộ công đoàn về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của công đoàn trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhất là đối với khu vực ngoài nhà nước chưa đầy đủ. Các chức năng của công đoàn còn chậm được cụ thể hoá và vận dụng linh hoạt cho phù hợp với tổ chức công đoàn trong từng thành phần kinh tế. Trình độ, năng lực của một bộ phận cán bộ không theo kịp sự đổi mới cơ chế quản lý kinh tế và thực tiễn phát triển đất nước. Một số cán bộ công đoàn chưa thật sự năng động, sáng tạo, khả năng nhạy bén, nắm bắt tình hình, kinh nghiệm thực tiễn còn yếu. Một số nội dung hoạt động được đặt ra còn mang tính hình thức, chưa phù hợp với thực tiễn, hiệu quả thấp. 

- Nội dung, phương thức hoạt động công đoàn chưa được cụ thể hoá cho phù hợp với tình hình thực tiễn ở cơ sở; nhiều nơi việc tự kiểm tra và kiểm tra của cấp trên đối với cấp dưới chưa được coi trọng. Việc chấp hành chế độ thông tin, báo cáo chưa nghiêm. Bệnh hành chính, quan liêu, kinh nghiệm chủ nghĩa chưa được khắc phục triệt để trong một bộ phận cán bộ công đoàn. Công tác kiện toàn tổ chức, xác định chức năng, nhiệm vụ, phân công, phân cấp chỉ đạo đối với công đoàn cấp trên cơ sở, Công đoàn ngành Trung ương và Liên đoàn Lao động địa phương còn một số vướng mắc, chậm được giải quyết. Tài chính của công đoàn còn gặp nhiều khó khăn, không đủ cho hoạt động ở nhiều ngành, địa phương, cơ sở.

 b. Nguyên nhân khách quan 

- Những mặt tiêu cực của nền kinh tế thị trường và những tiêu cực trong xã hội, trong nội bộ đội ngũ công nhân, viên chức, lao động có ảnh hưởng, tác động nhất định đến hoạt động công đoàn. 

- Hệ thống pháp luật, chính sách còn chưa đồng bộ; một số văn bản, quy định được ban hành nhưng chưa thật phù hợp với chủ trương của Đảng và nguyện vọng, lợi ích của người lao động; có trường hợp còn chồng chéo và không nhất quán, gây khó khăn cho việc tổ chức thực hiện và tạo nhiều kẽ hở cho những người xấu lợi dụng, vi phạm; hiệu lực quản lý nhà nước về lao động thấp; một số quy định của pháp luật không được thực thi nghiêm chỉnh; quyền lợi hợp pháp, chính đáng của  công nhân, viên chức, lao động ở nhiều nơi còn bị vi phạm.
- Chưa có cơ chế bảo vệ cán bộ công đoàn, nhất là đối với cán bộ không chuyên trách. 

 - Vấn đề xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn tuy đã được Đảng và Nhà nước quan tâm nhưng chưa đồng bộ và thiếu cụ thể; Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam đã qua 5 năm thực hiện nhưng những vấn đề bức xúc mà Nghị quyết đề cập đến nay chưa được thực hiện một cách nghiêm túc; nhiều cơ chế, chính sách chưa được nghiên cứu, ban hành. Một số cấp uỷ và cơ quan chính quyền nhận thức chưa  đúng về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của công đoàn, có lúc còn coi nhẹ vai trò của công đoàn, chưa tôn trọng tính độc lập của tổ chức của công đoàn, vẫn có nơi cấp uỷ can thiệp quá sâu vào công việc của công đoàn. Chưa có cơ chế, chính sách đồng bộ để tạo điều kiện cho công đoàn thực hiện tốt vai trò của mình theo luật định; có những chính sách, chế độ liên quan đến công nhân, viên chức, lao động, cán bộ công đoàn không phù hợp, công đoàn đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được nghiên cứu bổ sung, sửa đổi. Kinh phí dành cho sự phát triển tổ chức và hoạt động của công đoàn cơ sở ngoài nhà nước còn rất hạn chế.
III.  BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

Một là. Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, cải tiến lề lối làm việc, tăng cường công tác kiểm tra thực hiện. Mọi hoạt động của công đoàn phải xuất phát từ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nguyện vọng của đoàn viên và người lao động. Công tác chỉ đạo thực hiện phải chặt chẽ, không dàn trải, xác định rõ những việc trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo. Cụ thể hoá nội dung, chương trình cho phù hợp từng loại hình công đoàn cơ sở. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, tổng kết thực tiễn. Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và coi trọng việc phối hợp với chính quyền, cơ quan hữu quan, các đoàn thể chính trị - xã hội, người quản lý để tạo nên sức mạnh chung và nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn.  
Hai là. Tập trung sức xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh. Địa bàn hoạt động chủ yếu của công đoàn là cơ sở. Tăng cường vai trò của công đoàn cấp trên trực tiếp đối với cơ ở. Hoạt động công đoàn phải vì đoàn viên và người lao động; thật sự công khai, dân chủ nhằm phát huy trí tuệ và sức mạnh của đông đảo đoàn viên và người lao động; lấy đoàn viên và người lao động làm đối tượng vận động; thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Có kế hoạch, qui hoạch xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, trước hết là cán bộ công đoàn chủ chốt cấp cơ sở. Cán bộ công đoàn phải có nhiệt tình, biết làm công tác vận động quần chúng, có kiến thức về quản lý kinh tế, về pháp luật lao động và kỹ năng công tác công đoàn. Phải có chế độ đãi ngộ và cơ chế bảo vệ cán bộ công đoàn phù hợp với thực tiễn.
Ba là. Về tổ chức, thực hiện. Phương pháp hoạt động công đoàn là vừa phải giữ vững nguyên tắc, vừa phải mềm dẻo linh hoạt, biết vận động, thuyết phục. Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và coi trọng việc phối hợp có hiệu quả với chính quyền, cơ quan quản lý, các đoàn thể chính trị xã hội để tạo nên sức mạnh chung. Kiên trì tham gia với Nhà nước xây dựng, bổ sung, sửa đổi các chính sách có liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của đoàn viên và người lao động và tổ chức công đoàn. Xây dựng tác phong làm việc khoa học, đầu tư suy nghĩ, tránh qua loa đại khái, hội họp tràn lan không hiệu quả; coi trọng lý luận kết hợp với tổng kết thực tiễn để rút kinh nghiệm, đi sâu, sát cơ sở để hướng dẫn, kiểm tra, khắc phục tình trạng hành chính, hình thức, thành tích, kinh nghiệm chủ nghĩa.
ĐÁNH GIÁ CHUNG
Trong 5 năm qua, đội ngũ lao động nước ta tiếp tục có sự phát triển về số lượng, nâng cao về chất lượng. Tuy chiếm tỉ lệ không lớn trong dân số và lực lượng lao động xã hội và còn những hạn chế, khuyết điểm, nhưng với bản chất cách mạng, sự kiên định, vững vàng về chính trị, vẫn luôn là lực lượng đi đầu, là cơ sở chính trị - xã hội quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam, chỗ dựa vững chắc của Nhà nước, giữ vai trò nòng cốt trong khối liên minh công nhân - nông dân - trí thức và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đi đầu trong việc thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.  

Hoạt động công đoàn đã có những đổi mới, hướng về cơ sở, vì quyền lợi thiết thân của đoàn viên và người lao động. Vị thế của tổ chức công đoàn trong xã hội được nâng lên; đoàn viên và người lao động đã tin tưởng hơn vào tổ chức công đoàn; người lao động gia nhập công đoàn ngày càng tăng. Hoạt động công đoàn ngày càng có hiệu quả và từng bước phù hợp với cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhiều phong trào thi đua do công đoàn phát động và tổ chức thực hiện đã mang lại kết quả thiết thực, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, ổn định chính trị, an sinh xã hội, sự phát triển của đất nước. Công tác tuyên truyền giáo dục và các hoạt động xã hội diễn ra sôi nổi, rộng khắp mang lại hiệu quả thiết thực. Công đoàn đã chủ động và đề cao trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; tham gia với Chính phủ, các bộ, ngành liên quan xây dựng và kiểm tra thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến tổ chức công đoàn, đoàn viên và người lao động. Tích cực tham gia giải quyết việc làm, chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, có vai trò quan trọng trong việc giải quyết tranh chấp lao động và đình công, góp phần xây dựng và ổn định quan hệ lao động ở cơ sở. Cán bộ công đoàn cấp trên đã có nhiều cố gắng trong việc đi sâu, đi sát nghiên cứu thực tiễn, nắm tình hình, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. 

Đạt được những kết quả nêu trên là nhờ có sự lãnh đạo của Đảng; sự quan tâm phối hợp của Nhà nước, các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cấp các ngành; sự chỉ đạo của Đoàn chủ tịch và Ban chấp hành Tổng Liên đoàn; tinh thần năng động, sáng tạo của các cấp công đoàn trong việc nghiên cứu vận dụng các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, của Tổng Liên đoàn vào thực tiễn của địa phương, ngành, cơ sở  và tinh thần lao động cần cù, thông minh, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đoàn viên và người lao động cả nước. Đại hội nhiệt liệt biểu dương các cấp công đoàn, cán bộ, đoàn viên và người lao động cả nước đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội X  Công đoàn Việt Nam đề ra.
Phần thứ hai  

MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 

CỦA CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2013- 2018

Trong 5 năm tới, xu thế toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế và khu vực diễn ra nhanh chóng, vừa thúc đẩy hợp tác, vừa tăng sức ép cạnh tranh. Sự phát triển của khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin và công nghệ sinh học, đất nước ta có điều kiện thuận lợi tiếp thu nhanh những thành tựu khoa học kỹ thuật mới nhất, có cơ hội thu hẹp khoảng cách so với các nước phát triển và sẽ thúc đẩy kinh tế tri thức phát triển, làm chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế nước ta và làm biến đổi các lĩnh vực đời sống xã hội, đòi hỏi phải không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu mới. 

Đường lối đổi mới của Đảng tiếp tục được khẳng định tại Đại hội Đảng lần thứ XI năm 2011; những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế, xã hội đất nước sau 27 năm đổi mới cùng những kinh nghiệm được đúc kết trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời gian qua và quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng sẽ tạo điều kiện cho chúng ta tiếp cận với các nước phát triển. Quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, trọng tâm là tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và sự phát triển doanh nghiệp các thành phần kinh tế sẽ có sự đan xen thuận lợi và khó khăn, tác động đến những biến đổi về số lượng, cơ cấu, chất lượng của đội ngũ đoàn viên và người lao động. Hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách sẽ ngày càng được hoàn chỉnh, đặc biệt là Bộ luật Lao động (sửa đổi) và Luật Công đoàn (sửa đổi) được Quốc hội khoá XIII thông qua tháng 6 năm 2012 tạo môi trường pháp lý quan trọng, thuận lợi cho tổ chức công đoàn thực hiện vai trò, chức năng theo qui định của Hiến pháp và pháp luật. Những kết quả hoạt động công đoàn và tổ chức phong trào trong đoàn viên và người lao động những năm qua là những kinh nghiệm quí để tổ chức công đoàn tiếp tục làm tốt nhiệm vụ của mình trong thời gian tới. Số lượng doanh nghiệp và công nhân, lao động sẽ tiếp tục tăng là điều kiện thuận lợi để công đoàn vận động, tập hợp phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

Tuy nhiên, tổ chức và hoạt động công đoàn trong những năm tới sẽ còn gặp không ít khó khăn, thách thức, đó là sự tác động tiêu cực của khủng hoảng tài chính, suy thoaí kinh tế toàn cầu và khó khăn trong nước. Vấn đề giải quyết việc làm, tiền lương, nhà ở, đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp cho đoàn viên và người lao động vẫn là yêu cầu hết sức bức thiết; quan hệ lao động ở doanh nghiệp sẽ còn diễn biến phức tạp; sự phân hoá giàu nghèo, khoảng cách về thu nhập và đời sống trong nội bộ người lao động vẫn còn nhiều. Tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí, các tệ nạn xã hội và nhiều vấn đề tiêu cực khác vẫn chưa thể khắc phục hoàn toàn; một số cơ chế, chính sách còn thiếu, chưa thống nhất; quản lý nhà nước về lao động còn nhiều khó khăn, bất cập; vẫn còn một bộ phận chủ doanh nghiệp có những hoạt động lôi kéo, cản trở, không muốn thành lập tổ chức công đoàn; điều kiện để tập hợp đưa người lao động vào sinh hoạt văn hoá, hoạt động công đoàn, nhất là ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài còn nhiều khó khăn.

Tổ chức và hoạt động công đoàn còn gặp nhiều khó khăn cả về nội dung và phương thức hoạt động, cả về điều kiện vật chất, tài chính. Một bộ phận cán bộ công đoàn còn yếu về trình độ và kinh nghiệm thực tế, kỹ năng hoạt động công đoàn, thiếu năng động và chưa thật an tâm công tác..

Bối cảnh thế giới, khu vực và trong nước nói trên đang đặt ra những yêu cầu mới, đòi hỏi tổ chức công đoàn phải nắm vững tình hình thực tế, xuất phát từ vị trí, vai trò và chức năng của mình mà đề ra những mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thích hợp. Các cấp công đoàn cần nhận thức một cách đầy đủ, đúng đắn và thực hiện tốt các chức năng của công đoàn. Cả ba chức năng của công đoàn đều phải được quan tâm, coi trọng, gắn bó mật thiết, phối hợp nhuần nhuyễn với nhau, bổ sung cho nhau, trong đó hết sức coi trọng chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Đồng thời, cần tập trung mọi nỗ lực để phát triển đoàn viên, nhất là trong khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; đổi mới mô hình tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ công đoàn; tăng cường nguồn lực tài chính. Đó là những vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng đối với tổ chức và hoạt động công đoàn trong 5 năm tới.

I. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG TỔNG QUÁT     

1. Căn cứ Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” và Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, bám sát tình hình thực tiễn của đất nước, tình hình đoàn viên và người lao động, với chức năng của công đoàn đã được pháp luật quy định, trên cơ sở tổng kết hoạt động  của nhiệm kỳ qua, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI xác định mục tiêu, phương hướng tổng quát hoạt động trong nhiệm kỳ 2013 - 2018 là:
“ Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn theo hướng vì đoàn viên và người lao động, vì sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước, tập trung cho cơ sở; thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tuyên truyền, vận động, giáo dục và tổ chức thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động. Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

2. Khẩu hiệu hành động là:

Phương án 1: “ Vì đoàn viên và người lao động, vì sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn”

Phương án 2: “Tiếp tục đổi mới hoạt động công đoàn; vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước” 
II. XÂY DỰNG MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH VÀ CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU GIAI ĐOẠN 2013 - 2018

1. Xây dựng một số chương trình

Trong nhiệm kỳ thực hiện 4 chương trình sau:

- Chương trình “Phát triển mới 2 triệu đoàn viên”.
- Chương trình “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn”.
- Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thoả ước lao động tập thể”. 
- Chương trình “Nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và người lao động”.

2. Một số chỉ tiêu phấn đấu giai đoạn 2013 - 2018
a. Chỉ tiêu thuộc trách nhiệm trực tiếp của tổ chức công đoàn
- Phát triển mới 2 triệu đoàn viên.  

- 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có từ 20 lao động trở lên thành lập được tổ chức công đoàn cơ sở.

- 100% cán bộ công đoàn chuyên trách, 70% trở lên cán bộ công đoàn không chuyên trách được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về lý luận, nghiệp vụ công tác công đoàn. Đảm bảo ít nhất 15% kinh phí công đoàn dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn. 

- Bình quân hàng năm, có ít nhất 80% công đoàn cơ sở đạt tiêu chuẩn vững mạnh và vững mạnh xuất sắc, trong đó ở khu vực kinh tế ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt trên 50%. 
- Hàng năm bình quân mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp.

- 100% Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn có hệ thống tổ chức và cơ chế hoạt động tư vấn pháp luật (thành lập Trung tâm tư vấn pháp luật, Văn phòng tư vấn pháp luật hoặc tổ tư vấn pháp luật).
- Cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành công đoàn các cấp phấn đấu đạt 30% trở lên. Công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên cơ sở có từ 50% lao động nữ trở lên phải có cán bộ lãnh đạo chủ chốt là nữ.

- Phấn đấu 50% cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp, 100% cán bộ nữ công cấp trên cơ sở trở lên được bồi dưỡng, tập huấn nội dung về bình đẳng giới, lồng ghép giới. 

b. Chỉ tiêu tổ chức công đoàn tham gia chỉ đạo, thực hiện 

 - Hàng năm có 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức; 100% doanh nghiệp nhà nước tổ chức Đại hội công nhân, viên chức; 60% công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn tổ chức Hội nghị người lao động. 
- Có 100% doanh nghiệp nhà nước, 65% doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có tổ chức công đoàn có thỏa ước lao động tập thể. 

- Hàng năm phấn đấu có 70% trở lên đoàn viên và người lao động được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật. 

- Vận động từ 60% trở lên đoàn viên và người lao động tham gia học tập nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp. 

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp 

- Tập trung nghiên cứu, xây dựng và thực hiện có hiệu quả Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thoả ước lao động tập thể”. Đại diện tập thể người lao động chủ động thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thoả ước lao động tập thể, chú trọng nâng cao chất lượng thoả ước lao động tập thể, công cụ quan trọng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động tại doanh nghiệp. 
 - Đề cao trách nhiệm, vai trò của công đoàn trong việc tham gia với cơ quan nhà nước xây dựng chính sách, pháp luật về kinh tế - xã hội, lao động, việc làm, tiền lương, nhà ở, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hộ lao động và chính sách, pháp luật khác liên quan đến tổ chức công đoàn, quyền, nghĩa vụ của người lao động. Nghiên cứu, kiến nghị với Đảng, Nhà nước về tổ chức và hoạt động của công đoàn Việt Nam ở một số nước có đông công nhân, lao động Việt Nam làm việc; tăng cường phối hợp với công đoàn các nước và các tổ chức quốc tế liên quan để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài.

- Phát triển đa dạng các hình thức và nâng cao chất lượng hướng dẫn, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho đoàn viên và người lao động, nhất là các vấn đề về quyền, nghĩa vụ của họ khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc với đơn vị sử dụng lao động. Tiếp tục phát triển về số lượng, nâng cao về chất lượng Văn phòng tư vấn pháp luật của công đoàn và thực hiện tư vấn pháp luật miễn phí cho đoàn viên và người lao động. Thực hiện tốt chức năng đại diện cho cá nhân, tập thể đoàn viên và người lao động khởi kiện tại Toà án khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của họ bị xâm phạm và đại diện cho tập thể đoàn viên và người lao động tham gia tố tụng trong vụ án lao động, hành chính, phá sản doanh nghiệp để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của họ.

- Tăng cường phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động, chủ doanh nghiệp thực hiện tốt Qui chế dân chủ cơ sở. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân. Tiếp tục nghiên cứu, chỉ đạo thực hiện việc ký thoả ước lao động tập thể cấp ngành trung ương, ngành địa phương ở những nơi có đủ điều kiện.

- Chủ động tham gia với đơn vị sử dụng lao động xây dựng và giám sát việc thực hiện thang, bảng lương, định mức lao động, qui chế trả lương, qui chế thưởng, nội qui lao động theo đúng qui định của pháp luật. Coi trọng việc tổ chức đối thoại giữa công đoàn với với đơn vị sử dụng lao động để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của đoàn viên và người lao động nhằm tăng cường quan hệ hợp tác, đảm bảo hài hoà lợi ích của doanh nghiệp - nhà nước - người lao động. Kịp thời kiến nghị với tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể đoàn viên và người lao động hoặc của đoàn viên và người lao động bị xâm phạm.

- Công đoàn các cấp, nhất là công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở coi trọng việc tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Nắm chắc tình hình công nhân, lao động, chủ động tham gia với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động và đình công thông qua đối thoại, hoà giải, giải quyết tại toà án. Tổ chức và lãnh đạo đình công theo đúng qui định của pháp luật.  

- Chủ động tham gia, phối hợp với cơ quan nhà nước trong sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước trong quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp; quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; giải quyết khiếu nại tố cáo của người lao động, tập thể người lao động theo quy định của pháp luật; nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật bảo hộ lao động, xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn, vệ sinh lao động; thực hiện Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động; Tuần lễ Quốc gia “An toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ” hàng năm; điều tra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật về lao động, công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và chế độ, chính sách, pháp luật khác có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; Kiến nghị biện pháp sửa chữa thiếu sót, ngăn ngừa vi phạm, khắc phục hậu quả và xử lý hành vi vi phạm pháp luật.

- Đẩy mạnh các hoạt động xã hội và chăm lo đời sống đoàn viên và người lao động; phát huy vai trò, trách nhiệm của đoàn viên và người lao động trong việc thực hiện các cuộc vận động đền ơn, đáp nghĩa; các hoạt động tương thân, tương ái, xoá đói, giảm nghèo trong đoàn viên và người lao động ở ngành, địa phương, cơ sở. Tiếp tục duy trì, phát triển “Quĩ hỗ trợ giải quyết việc làm”, Chương trình “Mái ấm công đoàn”, “Quĩ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng lao động”, “Quĩ trợ vốn cho lao động nghèo” … Hướng dẫn, giúp đỡ đoàn viên và người lao động tìm kiếm việc làm, học nghề, thăm hỏi khi gặp hoàn cảnh khó khăn.   

2. Tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên và người lao động về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn 
- Tập trung nghiên cứu, xây dựng và thực hiện có hiệu quả Chương trình “Nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và người lao động”.
- Thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức chính trị ý thức giác ngộ xã hội chủ nghĩa cho đoàn viên và người lao động về chủ nghĩa Mác - Lê Nin, Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh, giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam. Coi trọng việc tuyên truyền, giáo dục về chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hoà bình”, phá hoại của các thế lực thù địch trong và ngoài nước, về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 - Tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và công đoàn cho đoàn viên công đoàn và người lao động, chủ doanh nghiệp ở doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Phát triển tổ chức và hoạt động các Tổ công nhân tự quản, Tủ sách pháp luật tại doanh nghiệp và khu nhà trọ công nhân. Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động thực hiện Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X “Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. ... Tổ chức tốt các hoạt động trong “Tháng công nhân” hàng năm và “Chương trình tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa - Trường Sa”. Tổ chức triển khai thực hiện Đề án xây dựng Bảo tàng công nhân - Công đoàn Việt Nam.  

- Phát động và tổ chức sâu rộng trong đoàn viên và người lao động phong trào học tập, nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Duy trì, phát triển các phong trào: “Học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp”, “Xây dựng đời sống văn hoá cơ sở”, “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp”. 

 Tích cực phòng chống ma tuý, mại dâm, tệ nạn xã hội, phấn đấu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp không có người nghiện ma tuý và các tệ nạn xã hội. Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao tại cơ sở, góp phần xây dựng, nâng cao đời sống tinh thần lành mạnh trong đoàn viên và người lao động.

- Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của các loại hình thông tin, báo chí, xuất bản của công đoàn trong việc tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên và người lao động, bảo đảm cho các báo, tạp chí, nhà xuất bản, các chương trình phát thanh, truyền hình về lao động và công đoàn thực sự là tiếng nói, là diễn đàn dân chủ của đoàn viên, người lao động và tổ chức công đoàn. Nâng cao chất lượng hoạt động của các Cung văn hoá, Nhà văn hoá lao động, Câu lạc bộ công nhân. Chủ động phối hợp triển khai thực hiện Đề án xây dựng đời sống văn hoá trong công nhân, lao động các khu công nghiệp, khu chế xuất.
- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về giai cấp công nhân và công đoàn, hướng vào nghiên cứu, giải đáp những vấn đề lớn đặt ra về xu hướng vận động, phát triển của giai cấp công nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; về phát huy vị trí, vai trò, chức năng, quyền và trách nhiệm của công đoàn theo qui định của Hiến pháp, pháp luật về lao động và công đoàn; về mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của công đoàn trong các loại hình cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; về tình hình tổ chức và hoạt động của công đoàn các nước...qua đó, cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc tham gia xây dựng chính sách, pháp luật của tổ chức công đoàn. Tiếp tục củng cố, phát triển, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Viện nghiên cứu công nhân- công đoàn Việt Nam.

- Thực hiện tốt trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong việc vận động đoàn viên, người lao động tham gia xây dựng Đảng, bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; nghiên cứu xây dựng việc cải cách hành chính trong tổ chức và hoạt động công đoàn. Chăm lo bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng; tham gia công tác phát triển tổ chức Đảng trong các loại hình doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 
3. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước 

- Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động, tổ chức công đoàn, trọng tâm là thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải tiến mẫu mã, giữ vững thương hiệu sản phẩm Việt Nam nhằm mục tiêu Năng suất - Chất lượng - Hiệu quả, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống của  đoàn viên và người lao động, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động và cạnh tranh thắng lợi; phát triển và nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ đoàn viên và lao động nữ; phong trào học tập nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển. - Nâng cao hiệu quả phong trào “Xanh-sạch-đẹp, đảm bảo an toàn và vệ sinh lao động”; giới thiệu và nhân rộng các điển hình làm tốt công tác bảo hộ lao động; củng cố và tăng cường hoạt động mạng lưới an toàn vệ sinh viên ở cơ sở; tích cực tham gia tổ chức tốt tuần lễ quốc gia “An toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ” hàng năm; tích cực tham gia công tác bảo vệ môi trường. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành - Sáng tạo - Tận tuỵ - Gương mẫu”.

- Động viên đoàn viên và người lao động, đội ngũ trí thức thi đua phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới, góp phần chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, xây dựng nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa lớn, hiệu quả và bền vững, xây dựng nông thôn ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh, tăng cường củng cố vững chắc khối liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân, đội ngũ trí thức và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các qui định của công đoàn về công tác thi đua, khen thưởng và đổi mới, cụ thể hoá nội dung, hình thức, biện pháp chỉ đạo phong trào thi đua sao cho thiết thực, phù hợp với từng loại hình ngành nghề, doanh nghiệp, khu vực kinh tế. Việc tổ chức thi đua cần sát với thực tế cuộc sống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của ngành, địa phương, cơ sở và nguyện vọng chính đáng của đoàn viên và người lao động. Nghiên cứu, làm rõ nội dung, cách thức tổ chức thi đua, khen thưởng phù hợp với các loại hình doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài. Chú trọng xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; phát triển mối liên kết thi đua giữa các khu vực kinh tế trọng điểm và các công trình trọng điểm; kiện toàn bộ phận theo dõi, chỉ đạo phong trào thi đua của các cấp công đoàn; xây dựng quy chế thi đua khen thưởng trong hệ thống công đoàn cho phù hợp với tình hình mới.

- Tập trung bồi dưỡng, tăng cường các yếu tố tạo động lực của phong trào thi đua, trước hết là bồi dưỡng, phát huy lòng yêu nước; nêu cao ý thức trách nhiệm, nhiệt tình và sự tận tụy, say mê nghề nghiệp; thực hiện công khai, dân chủ, tạo môi trường để phát huy tài năng sáng tạo, cống hiến; đồng thời cần bảo đảm có chế độ đãi ngộ thoả đáng. Kịp thời tôn vinh, khen thưởng những tấm gương thi đua xuất sắc, tiêu biểu, đồng thời giới thiệu rộng rãi những tấm gương đó để mọi người học tập, noi theo.

4. Phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn 
- Tập trung nghiên cứu, xây dựng và thực hiện có hiệu quả Chương trình “Phát triển mới 2 triệu đoàn viên” và Chương trình “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn”.
- Thường xuyên quan tâm công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, trong đó đặc biệt chú trọng đối với khu vực kinh tế ngoài nhà nước, doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài. Cần coi trọng việc tuyên truyền làm cho người lao động hiểu rõ về tổ chức công đoàn, quyền và nghĩa vụ của đoàn viên công đoàn, từ đó tự nguyện gia nhập công đoàn và hoạt động trong tổ chức công đoàn. Đồng thời, cần tập trung nghiên cứu để tham gia với Đảng, Nhà nước xây dựng chính sách hỗ trợ có hiệu quả cho công tác phát triển công đoàn ở khu vực kinh tế ngoài nhà nước, doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài. 

- Nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, đẩy mạnh việc xây dựng công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn vững mạnh, nhất là trong khu vực kinh tế ngoài nhà nước, doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài. Tăng cường vai trò của công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp nhà nước để góp phần giữ vững vị trí then chốt và vai trò chủ đạo của doanh nghiệp nhà nước.   

- Nghiên cứu, hoàn thiện hơn mô hình tổ chức và hoạt động của công đoàn cho phù hợp với các hình thức sở hữu và từng loại hình công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quan hệ phối hợp của các cấp  công đoàn phù hợp với điều kiện mới, khắc phục sự chồng chéo trong chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ. Các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố và công đoàn ngành trung ương chủ động phối hợp với nhau để xây dựng và thực hiện qui chế cụ thể trong việc chỉ đạo công đoàn cơ sở. Bảo đảm bộ máy tổ chức gọn nhẹ, ổn định và làm việc có hiệu quả. Kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn các cấp huyện, quận; tiếp tục làm rõ mô hình và phát triển công đoàn khu công nghiệp, khu chế xuất và nghiệp đoàn nghề cá….

- Quan tâm xây dựng đội ngũ và đổi mới công tác cán bộ. Xây dựng tiêu chuẩn, chức danh cán bộ công đoàn để làm cơ sở cho việc qui hoạch, tuyển chọn, đào tạo và sử dụng cán bộ; gắn công tác đào tạo với sử dụng cán bộ. Cán bộ công đoàn chuyên trách không những phải đạt tiêu chuẩn theo qui định, mà còn phải đảm bảo cơ cấu đủ cả ba độ tuổi. Đề xuất, xây dựng chính sách nhằm thu hút những cán bộ giỏi, có năng lực làm công tác công đoàn. Bố trí đủ biên chế cán bộ công đoàn chuyên trách ở cơ quan công đoàn các cấp. Quan tâm bồi dưỡng, đề bạt cán bộ trưởng thành từ công nhân. Thực hiện luân chuyển cán bộ chủ chốt của công đoàn các cấp trên cơ sở. Mỗi cấp công đoàn cần có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc hàng năm cho cán bộ công đoàn; cải tiến chương trình và phương pháp đào tạo cán bộ công đoàn theo hướng cụ thể hoá nội dung cho phù hợp với từng cấp  công đoàn. Nâng cao số lượng, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn của các trường công đoàn. Hình thành các nhóm công tác theo chuyên đề để giúp Tổng Liên đoàn, các ngành, địa phương nghiên cứu giải quyết những vấn đề về quan hệ lao động và phát triển đoàn viên. Tiếp tục chọn, cử cán bộ của  công đoàn cấp trên đi thực tế ở cấp dưới và cơ sở, nhất là những nơi đang gặp nhiều khó khăn và có quan hệ lao động phức tạp.

- Kiến nghị với Đảng về cơ chế tuyển chọn, đào tạo và sử dụng cán bộ cho tổ chức công đoàn. Thực hiện tốt công tác phân công, phân cấp quản lý cán bộ trong tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, luân chuyển, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ công đoàn các cấp theo đúng qui định của Đảng và Tổng Liên đoàn. 

5. Công tác nữ công 

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị và Chươnh trình hành động của Tổng Liên đoàn về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020; Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em; Chiến lược dân số và sức khoẻ sinh sản giai đoạn 2011 – 2020; Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam. 
- Chủ động đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến lao động nữ và bình đẳng giới.
- Công đoàn khu công nghiệp, khu chế xuất vận động doanh nghiệp thực hiện “Doanh nghiệp thân thiện với trẻ nhỏ” trong việc hỗ trợ cho lao động nữ nuôi con bằng sữa mẹ trong thời gian làm việc; đồng thời xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo hoặc hỗ trợ một phần chi phí gửi trẻ cho lao động nữ.
- Tiếp tục thực hiện phong trào học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp trong nữ đoàn viên và lao động nữ. Nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không - không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ ba trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học và 3 sạch - sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ” do Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động.

 - Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ nữ công và nâng cao chất lượng hoạt động của công tác nữ công và Ban Nữ công quần chúng của công đoàn các cấp, nhất là ở cấp cơ sở. 
- Tổ chức tốt việc vận động xây dựng các quĩ xã hội của công đoàn, góp phần hỗ trợ nữ đoàn viên và lao động nữ phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo bền vững. 
- Tiếp tục phát huy vai trò của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp, vai trò nòng cốt của Ban Nữ công trong việc tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành các cấp chỉ đạo công tác nữ công.

6. Công tác đối ngoại 

- Quán triệt phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả”, hoạt động đối ngoại của Công đoàn Việt Nam chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, coi trọng và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với công đoàn các nước, các tổ chức công đoàn khu vực và quốc tế, tổ chức phi chính phủ và tổ chức Lao động quốc tế; tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ đối với sự nghiệp đổi mới của nước ta. Ưu tiên phát triển một cách ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu với công đoàn các nước láng giềng, các nước trong khối ASEAN và khu vực, các nước bạn bè truyền thống, các nước có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Tăng cường quan hệ giữa các công đoàn địa phương với công đoàn địa phương của các nước có chung đường biên giới. 

- Tích cực tham gia các diễn đàn quốc tế, các hoạt động của phong trào công đoàn thế giới. Tranh thủ sự ủng hộ và hỗ trợ về kinh nghiệm, kỹ thuật, tài chính của công đoàn các nước, các tổ chức công đoàn khu vực và quốc tế, tổ chức phi chính phủ và tổ chức Lao động quốc tế. 

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, nghiên cứu, dự báo, tham mưu về công tác đối ngoại của công đoàn. Coi trọng công tác bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại của các cấp công đoàn. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động đối ngoại của các cấp công đoàn.  
7. Công tác kiểm tra

Ban Chấp hành công đoàn các cấp cần chú trọng hơn nữa công tác kiểm tra việc thực hiện Điều lệ, các nghị quyết, chỉ thị của  công đoàn. Uỷ ban kiểm tra  công đoàn các cấp tham mưu giúp Ban Chấp hành và Ban Thường vụ công đoàn các cấp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra của mình và cần làm tốt nhiệm vụ kiểm tra theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Cần hết sức coi trọng việc kiểm tra thực hiện kết luận của các đơn vị đã kiểm tra, công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ, phẩm chất, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra của công đoàn các cấp.

8. Công tác tài chính và hoạt động kinh tế công đoàn 

 - Các cấp công đoàn cần tổ chức thực hiện đúng quy định của Luật Công đoàn năm 2012, của Nhà nước và của Tổng Liên đoàn về thu, chi, quản lý tài chính. Phấn đấu thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thu theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam; khai thác triệt để các khoản thu khác để tăng nguồn thu, đáp ứng yêu cầu chi cho các mặt hoạt động chủ yếu của công đoàn. Quản lý chặt chẽ, thực hiện chi đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm. Chú trọng chỉ đạo từng bước đưa hoạt động tài chính công đoàn đi vào nề nếp. Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ tài chính cho cán bộ công đoàn các cấp, nhất là cấp cơ sở. 
- Tích cực khai thác các nguồn vốn, chủ yếu từ nguồn vốn ngân sách nhà nước để đầu tư phát triển cơ sở vật chất của tổ chức công đoàn.
- Tiếp tục chuyển đổi, sắp xếp các doanh nghiệp công đoàn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo kinh doanh có lãi, tạo nguồn tích luỹ bổ sung kinh phí cho hoạt động công đoàn. 
- Tăng cường công tác hướng dẫn kiểm tra, thanh tra nhằm khắc phục hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý tài sản và hoạt động kinh tế công đoàn.

V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lựa chọn những vấn đề then chốt, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong từng thời gian, tránh dàn trải; tập trung tham gia giải quyết, chỉ đạo thực hiện dứt điểm trong từng thời gian cụ thể, có hiệu quả những vấn đề bức xúc của đoàn viên và người lao động. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn các tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương, công đoàn các Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, cụ thể hoá thành chương trình, kế hoạch cho phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của ngành, địa phương và cơ sở, có chỉ tiêu, nội dung, biện pháp và định thời gian phấn đấu thực hiện.
2. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, hướng về cơ sở, sâu sát với thực tế sản xuất, công tác của đoàn viên, người lao động. Tăng cường công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn phong trào công nhân và hoạt động công đoàn nhằm tiếp tục rút ra những kinh nghiệm về nội dung và phương thức hoạt động của công đoàn trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Khắc phục bệnh hành chính, hình thức, thành tích trong hoạt động công đoàn.

3. Phát huy tính tích cực, sáng tạo của đội ngũ cán bộ công đoàn, trí tuệ của đông đảo đoàn viên và người lao động trong hoạt động công đoàn. Tăng cường mối quan hệ phối hợp với các cơ quan, đoàn thể liên quan. Coi trọng công tác của Uỷ ban kiểm tra; công tác giám sát, chỉ đạo điểm, tổng kết, xây dựng mô hình và đề ra các biện pháp thiết thực. 

4. Nâng cao chất lượng công tác thông tin, báo cáo trong hệ thống công đoàn; đề cao chế độ trách nhiệm và chế độ thực hiện thông tin, báo cáo của lãnh đạo công đoàn các cấp, nhất là của các uỷ viên Ban chấp hành, Ban thường vụ. Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức và hoạt động công đoàn.
*

*****
 Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI là Đại hội “Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, đổi mới”, thể hiện ý chí của giai cấp công nhân, của đội ngũ đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn Việt Nam.
Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong 84 năm qua, cán bộ, đoàn viên và người lao động cả nước, nêu cao ý chí tự lực tự cường, năng động, sáng tạo, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đoàn kết đồng lòng, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng cộng sản Việt Nam, cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.

                                        ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XI 
� Theo Niên giám thống kê năm 2011


� Nghị quyết số 18/NQ- CP ngày 20/4/2009 về “Một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên, các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân, lao động tại các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại khu đô thị” và Quyết định số 66/2009/QĐ- TTg ngày 24/4/2009 về “Ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân, lao động các khu công nghiệp thuê”


� Báo cáo tại hội nghị ký kết Chương trình phối hợp giữa Tổng Liên đoàn và Bộ Xây dựng năm 2012.


� Trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, có tới 66% số cơ sở sản xuất bị ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, 30% số cơ sở bị ô nhiễm tiếng ồn (thông tin tại Hội thảo khoa học do Tổng Liên đoàn tổ chức tại Hà nội ngày 19/10/2012 về “Các giải pháp cải thiện môi trường và điều kiện làm việc cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ phù hợp với điều kiện Việt Nam”


� Doanh nghiệp nợ tiền đóng Bảo hiểm xã hội năm 2008 là 2.286 tỷ đồng, năm 2009 là 2.308 tỷ đồng, năm 2010 là 1.725 tỷ đồng, Riêng 8 tháng đầu năm 2012, nợ Bảo hiểm xã hội là 5.973 tỷ đồng.


� Bộ luật Lao động, Luật Công doàn, Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức…, các chế độ cụ thể về việc làm, tiền lương, nhà ở, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp…


� Nghị quyết số 01/NQ- ĐCT ngày 18 tháng 6 năm 2009. 


� Năm 2009, tỷ lệ doanh nghiệp có công đoàn ký Thoả ước lao động tập thể đạt 65,22%, năm 2010 đạt 61,59%, năm 2011 đạt 66,99% .


� Trong đó, dạy nghề 93.981 người, liên kết đào tạo 59.428 người, tư vấn học nghề 252.833 lượt người, giới thiệu việc làm 53.376 lượt người.


� Quĩ trợ vốn cho người nghèo (CEP) của Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh đã mở chi nhánh tại Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp. Thành lập Quĩ trợ vốn cho công nhân, lao động tại Hà Nội, Quảng Ninh. Đã huy động .... tỷ đồng, giải quyết cho ..... người vay. 


� Từ năm 2008- 2011, Quĩ “Mái ấm công đoàn” của các cấp công đoàn đã vận động được 437,553 tỷ đồng, đã có 14.687 gia đình được hỗ trợ từ 10 - 25 triệu đồng. Bình quân mỗi căn nhà sau khi hoàn thành có giá trị từ 50- 100 triệu đồng. Riêng Quĩ Tấm lòng vàng của Báo Lao động từ 2008 – 11/2012 đã phối hợp với các ngành, địa phương hỗ trợ cho 912 gia đình sữa chữa hoặc xây nhà mới với giá trị 13,8 tỷ đồng. 


� Công đoàn các cấp đã tổ chức trên 50.000 lớp học, hơn 4,5 triệu lượt người tham gia học tập các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.


� Tổng Liên đoàn đã biên soạn trên 53 ngàn tài liệu về lao động và Công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; xây dựng được 14.581 tủ sách pháp luật với hàng trăm đầu sách.


� Đến nay, tổ chức công đoàn có 5 tờ báo, 6 tạp chí và hơn 60 bản tin, 28 trang thông tin điện tử, 01 Nhà xuất bản, 63 chương trình phát thanh, truyền hình.  


� Năm 2009 có 32.997 người , năm 2010 có 15.221 người, năm 2011 có 47.633 người là đoàn viên công đoàn được kết nạp vào Đảng.


� Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội, 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội thi đua yêu nước Tổng Liên đoàn và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII...





� Quyết định số 403/QĐ- TLĐ ngày 25 tháng 3 năm 2009 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về Qui định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức cơ quan Tổng Liên đoàn và Quyết định số 881/QĐ- TLĐ ngày 16 tháng 7 năm 2009 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về Qui định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức các phòng trực thuộc các Ban cơ quan Tổng Liên đoàn.


� Quyết định số 883/QĐ- TLĐ ngày 16 tháng 7 năm 2009 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về Qui định cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế, chức năng nhiệm vụ cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn. 


� Qui chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn; Xây dựng Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn giai đoạn 2010- 2020; Qui định về chương trình  đào tạo lý luận và nghiệp vụ công tác công đoàn … 


� Chỉ thị số 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010, Nghị quyết số 6b /NQ- BCH ngày 29/01/2011.
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